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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 1.47% 1.40%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng) Diễn biến thị trường:

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.42% 11.1         4.1          2.2%

Công nghiệp 1.21% 11.3         1.4          20.2%

Dầu khí 3.02% 4.1           1.1          6.9%

Dịch vụ Tiêu dùng 0.31% 14.2         2.0          3.2%

Dược phẩm và Y tế 0.07% 11.0         2.4          1.1%

Hàng Tiêu dùng 0.88% 9.7           3.9          6.6%

Ngân hàng 1.83% 9.4           1.5          7.2%

Nguyên vật liệu 1.18% 10.3         2.1          16.3%

Tài chính 1.89% 13.5         1.9          33.4%

Tiện ích Cộng đồng 1.53% 7.9           2.8          2.9%

VN - Index 1.47% 12.4         2.5          75.6%

HNX - Index 1.40% 11.1         1.7          24.4%
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

Sự phục hồi đã quay trở lại trong phiên sáng sau phiên

lao dốc sâu hôm qua. Giao dịch có thời gian đầu giảm

khá mạnh do những hiệu ứng còn lại của phiên hôm
trước, tuy vậy sự hoảng loạn đã không diễn ra và sự

hồi phục chậm rãi xuất hiện. Các mã lớn có ảnh hưởng

tương đối rõ giúp ổn định tình hình chung. GAS sau giai

đoạn đầu giảm nhẹ đã hồi phục được về giá tham
chiếu, trong khi PVD xanh nhẹ giúp thị trường dần ổn

định về cuối phiên. BVH, DPM, MSN, VIC cũng có lực

mua tương đối tốt tạo hiệu ứng giúp dòng tiền tự tin

hơn trong việc giải ngân. Bên cạnh đó, nhóm các cổ

phiếu ngân hàng cũng lác đác xuất hiện sự phân hóa

tăng điểm trở lại. BID, CTG, VCB giao dịch khá tốt và

giữ được mức tăng nhẹ, còn MBB, STB, EIB duy trì

mức giảm nhẹ 100 đồng. Tại nhóm cổ phiếu đầu cơ thị
giá thấp, sau khi công bố BCTC hợp nhất quý 4 với
tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ, OGC kết phiên

sáng tăng 200 đồng lên sát mức giá trần với lượng giao

dịch khớp đạt 1,3 triệu đơn vị. Trong khi đó, FLC tiếp
tục là mã có thanh khoản lớn nhất sàn với 9,2 triệu đơn

vị. Độ rộng thị trường đã quay lại trạng thái cân bằng

với 144 mã tăng và 128 mã điều chỉnh giảm.

Phiên chiều bất ngờ bùng nổ khi lượng tiền bắt đáy

đồng loạt tăng mạnh tại hầu hết các mã khiến sắc xanh

lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt về giai đoạn cuối phiên. Khởi

đầu từ các mã có tác động lớn tới thị trường như BVH,

VNM, GAS, PVD, lực cầu giá cao dồn vào rất nhanh và
mạnh đẩy giá của toàn bộ thị trường lên cao. Nhóm các
cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc trở lại. Đáng

chú ý nhất trong nhóm tài chính là BVH. Mã này kết

phiên giao dịch tăng kịch trần sau khi công bố BCTC

kiểm toán năm 2014 với LNST hợp nhất tăng 17%yoy.

Tại nhóm cổ phiếu đầu cơ thị giá thấp, OGC thu hút

được nhiều sự chú ý, lực cầu hấp thụ mạnh giúp mã

này nhanh chóng đạt mức giá trần với lượng dư mua

chất khá lớn về cuối phiên. Tổng lượng giao dịch khớp
đạt 4 triệu đơn vị. FLC tiếp tục giữ vị trí số 1 về thanh

khoản trên sàn HOSE với hơn 13,5 triệu đơn vị.

Vn-Index chốt phiên ở mốc 546,85 điểm, tăng 7,94
điểm (1,47%). Thanh khoản đạt 89 triệu đơn vị, tương
ứng với 1.394 tỷ giá trị giao dịch. Độ rộng thị trường đã

trở lại trạng thái tích cực khi có tới 159 mã tăng điểm và

chỉ có 66 mã giảm điểm.
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HNX-Index

Tương tự sàn HOSE, diễn biến giao dịch của sàn HNX

cũng đã trở lại trạng thái cân bằng trong phiên sáng nay.

Nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS, PGS, PVC tăng giá

đồng loạt nhờ diễn biến tích cực của giá dầu thế giới,
qua đó trở thành động lực chính giúp kéo chỉ số HNX-

Index vượt mốc tham chiếu. Đà tăng này nhanh chóng

lan rộng và giúp cho sắc xanh bao trùm lên toàn thị
trường. Tuy vậy, thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ở mức
khá thấp với chỉ gần 20 triệu đơn vị cho thấy tâm lý

chung của toàn thị trường vẫn đang khá thận trọng. FIT

trở thành mã có lượng giao dịch khớp lớn nhất sàn với

hơn 3 triệu đơn vị.

Phiên chiều tiếp tục diễn ra với trạng thái tâm lý khá tích

cực của thị trường chung. Chỉ số HNX-Index nhanh

chóng gia tăng điểm số khi mà hầu hết các cổ phiếu

mang tính dẫn dắt bên sàn này như PVS, ACB, SHB,
PVC, SCR đều tăng điểm 1 cách hết sức tích cực. Tại rổ

chỉ số HNX30, số mã tăng giá lên tới 24 mã trong khi chỉ

có 1 mã giảm giá. Hai mã FIT và KLF có phiên giao dịch
tích cực và tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản trên sàn
HNX với lượng giao dịch khớp lần lượt đạt 4,7 và 3,5

triệu đơn vị.

HNX-Index đóng cửa ở mốc 81,6 điểm, tăng 1,13 điểm

(1,14%). Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa có sự cải

thiện khi chỉ đạt 31,6 triệu đơn vị, tương ứng với 394 tỷ

giá trị giao dịch. Độ rộng thị trường tương đối tích cực

với 135 mã tăng giá và 51 mã điều chỉnh giảm.

Thông tin nổi bật trong ngày

Giá dầu tăng vọt 5% lên trên 50 USD/thùng do sản lượng
dầu thô của Mỹ giảm: giá mặt hàng hóa này tăng trở lại

chấm dứt phiên giảm thứ 3 liên tiếp. Theo số liệu từ Cục

Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của

Mỹ đã giảm 0,4% xuống 9,4 triệu thùng/ngày trong tuần

trước, tuần giảm đầu tiên kể từ cuối tháng 1. Liên quan

tới diễn biến đàm phán về chương trình hạt nhân của

Iran, các cuộc đàm phán hiện bước sang ngày thứ Tư,

các chi tiết liên quan tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ
và nghiên cứu hạt nhân tương lai của Iran vẫn còn bế

tắc.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục có phiên giao dịch tích cực khi mua
ròng trên cả 2 sàn. 2 Quỹ ETF trong ngày hôm qua giữ ở

trạng thái discount nhẹ và đều giữ nguyên số lượng CCQ
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Trên HOSE, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp.

Lượng giao dịch chiều mua đạt 6,4 triệu đơn vị và chiều

bán đạt 4,7 triệu đơn vị, qua đó khối này đã mua ròng

hơn 1,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị mua ròng nhẹ

khoảng 2,7 tỷ. Mã CII được mua vào mạnh nhất với gần

600 nghìn đơn vị mua ròng. Chiều ngược lại, PVD tiếp

tục bị bán ròng mạnh nhất với khoảng hơn 500 nghìn

đơn vị bán ròng.

Trên HNX, khối này mua vào 1,7 triệu đơn vị trong khi

bán ra 1,1 triệu đơn vị, lượng mua ròng do đó đạt hơn

600 nghìn đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng là 5 tỷ
đồng. VCG có phiên giao dịch tích cực trở lại và được
khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 531 nghìn đơn

vị. Trong khi đó, PVS tiếp tục chuỗi ngày bị khối ngoại

bán ròng mạnh nhất phiên, với 353 nghìn đơn vị trong

phiên hôm nay.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Thị trường bất ngờ có phiên hồi phục mạnh mẽ ngay sau

phiên washout trên diện rộng trước đó. Lực cầu bắt đáy

tuy không mạnh nhưng dàn đều ra toàn thị trường và
luôn sẵn sàng mua tại các vùng giá cao giúp hầu hết các
mã đồng loạt tăng giá mạnh. Hiện tại nhiều cổ phiếu đã

rơi sâu về các vùng giá hấp dẫn sau liên tiếp 1 tháng

ròng rã giảm điểm và phiên giảm mạnh vừa qua là nhân
tố kích ứng dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ trở lại.

Ngoài ra, giao dịch của khối ngoại đã có những tín hiệu

tích cực trở lại trong 2 phiên gần đây cũng đã góp phần

cho sự tự tin của dòng tiền khối nội tăng trở lại.

Rõ ràng việc thị trường nhanh chóng thay đổi từ trạng
thái bán tháo phiên trước sang tăng mạnh phiên hôm nay

đã phản ánh thực tế thị trường đang trong trạng thái

không ổn định. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục
đứng ngoài quan sát, chờ các tín hiệu rõ ràng hơn tại
vùng giá này.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
VN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index bất ngờ tăng mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh sâu trước đó. Chỉ số này lấy lại được 7,94 điểm

(1,47%) và hồi phục lên mốc 576,13 điểm. Thanh khoản giảm mạnh với chỉ khoảng 89 triệu đơn vị được

khớp tương ứng giá trị giao dịch chưa đầy 1.400 tỷ đồng. Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng sau thời

gian dài thị trường giảm là nguyên nhân chính khiến giao dịch giảm sút.

Đã xuất hiện mẫu hình Bulllish Harami đối với chỉ số này ngay tại vùng hỗ trợ 540. Đây là tín hiệu khá tích
cực, tuy vậy cần phiên tăng điểm tiếp theo để mẫu hình này hoàn thiện. Chỉ số này đang hướng tới vùng
cản ngắn hạn 550 – 553 điểm trong phiên sắp tới.

Đường stochasic sau nhiều phiên đi ngang trong vùng oversold đã có dấu hiệu đảo chiều tăng lại. Đường

MACD chưa có dấu hiệu về sự hồi phục khi đà tăng vẫn đang diễn ra mạnh.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
HN-INDEX
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index hồi phục khá mạnh. Chỉ số này lấy lại 1,13 điểm sau phiên giảm 1,8 điểm hôm qua. Thanh

khoản cũng giữ ở mức khá thấp với khoảng 32 triệu đơn vị giao dịch.

Đường giá chỉ số này phản ứng khá tích cực với vùng hỗ trợ 80 – 80.5 trong ngắn hạn. Chỉ số này tạo

thành một Piercing Line với thân nến khá dài cho thấy lực mua quay trở lại mạnh mẽ. Tuy vậy cần phiên

tiếp theo để hoàn thiện mô hình đảo chiều này. Chỉ số này sẽ hướng tới mốc cản 82.7 trong phiên giao
dịch sắp tới.

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu hồi phục. Stochastic tăng lại từ vùng oversold trong khi RSI hồi phục

tăng lên mốc 37.



BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã CP
Ngày mở 

trạng thái
Mua/Bán

Giá 

Mua/Bán

Giá mục 

tiêu

Giá stop 

loss
Giá hiện tại

Lãi/lỗ dự 

kiến

TCM 4/11/2014 Mua 35.2 40.5 29.9 31.7 -9.9%

REE 31/12/2014 Mua 26.1 30 24.7 26 -0.4%

KBC 3/3/2015 Mua 16.5 18 15.2 16 -3.0%

Lưu ý:

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DN TRONG DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ
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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Trạng thái hiện tại Ghi chú

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

Mở trạng thái
Khuyến nghị theo 

FA & TA

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả kinh
doanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng có thể dựa
trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn hoạt
động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển sang giai
đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
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Đã cho vay 11.307 tỷ đồng 

trong gói 30.000 tỷ cho vay 

BĐS

Đến 28/2/2015, số khách hàng được các ngân hàng cam kết cho vay theo 

gói 30.000 tỷ là 14.895 khách hàng (tăng 5.519 khách hàng), với tổng số 

tiền cam kết cho vay là 11.307,2 tỷ đồng, tăng khoảng 53,7% so với thời 

điểm 31/10/2014.

TIN KINH TẾ

Quý I ngân sách tăng thu 

10,3% 

Trong tháng 3/2015, tổng thu NSNN ước đạt 70,3 nghìn tỷ đồng; theo đó, 

luỹ kế thu quý I đạt 226 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 10,3% so 

cùng kỳ năm 2014.

Giá vàng tăng đáng kể

Sáng nay, giá vàng SJC giao dịch tại tp. Hồ Chí Minh được niêm yết ở 

mức 35,18 - 25,28 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng so với chốt 

phiên trước. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng trong nước 

3,94 triệu đồng.

Phố Wall giảm điểm vì kinh tế 

Mỹ không như kỳ vọng

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 77.94 điểm (tương ứng 

0.44%) xuống 17,698.18 điểm, chỉ số S&P 500 mất 8.2 điểm (tương ứng 

0.4%) còn 2,059.69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite rớt 20.66 điểm 

(tương ứng 0.42%) đóng cửa tại 4,880.23 điểm.

Giá dầu vượt 50USD/thùng

Cụ thể, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 trên sàn Nymex (WTI) 

tăng vọt 2.49 USD/thùng (tương ứng 5.2%) lên 50.09 USD/thùng. Hợp 

đồng dầu thô Brent giao tháng 5 trên sàn ICE Futures cũng tăng mạnh 

1.99 USD/thùng (tương ứng 3.6%) lên 57.10 USD/thùng.

Giá vàng tăng 2% sau báo cáo 

việc làm kém khả quan

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng mạnh 25 

USD/oz (tương ứng 2.1%) lên 1,208.20 USD/oz. Hợp đồng vàng giao ngay 

tăng 1.8% lên 1,205 USD/oz. Có thời điểm trong phiên, hợp đồng này tăng 

tới 2.2% lên 1,208.90 USD/oz.

Đồng USD phục hồi

Chỉ số đôla WSJ, theo dõi tỷ giá giữa USD và giỏ 16 đồng tiền mạnh khác, 

tăng 0,7% lên 87,68 điểm. Theo đó, USD tăng 0,9% so với yên lên 120,17 

yên. Bảng Anh cũng giảm 0,54% so với USD xuống 1,4794 USD.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

UIC: Quý 1 ước lãi 6.3 tỷ 

đồng

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO vừa công bố kết quả 

ước quý 1/2015 với doanh thu đạt 392 tỷ đồng và, tăng 8% so với 

cùng kỳ năm 2014;  lãi trước thuế 6.3 tỷ đồng, giảm 9%.

NAV: Kế hoạch lãi trước thuế 

10.5 tỷ đồng

Năm 2015, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 218 tỷ đồng, lãi trước 

thuế 10.5 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 13% so với kết quả năm 2014. 

Bên cạnh đó cổ tức 2015 sẽ là 9%.

NLG: Kế hoạch lãi 2015 gần 

182 tỷ đồng

Dự kiến năm 2015, NLG sẽ đạt doanh thu 2,632 tỷ đồng, doanh thu 

ghi nhận 1,459 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 182 tỷ đồng, 

tăng 75% so với 2014.

ECI: Lỗ nhẹ trong 2 tháng 

đầu năm 2015

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

BVS: Kế hoạch lãi trước thuế 

120 tỷ trong năm 2015

HĐQT đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu 

trong năm ước 2015 đạt 299 tỷ đồng, LNTT đạt 120 tỷ đồng. Như vậy 

với sự thận trọng nhất định, BVS đã đặt kế hoạch kinh doanh thấp 

hơn so với thực hiện trong năm 2014.

ECI thông qua kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2015 với doanh 

thu đạt gần 3.4 tỷ đồng, thực hiện được 6% kế hoạch năm. Tuy nhiên 

với việc chi phí cao hơn cả doanh thu, kết quả ghi nhận công ty lỗ gần 

5 triệu đồng.

Trang 8

TNG: Kế hoạch phát hành 

100 tỷ đồng trái phiếu và 7 

triêu cp

Theo đó, năm 2015, TNG có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển 

đổi giá trị 100 tỷ đồng và dự kiến phát hành thêm khoảng 7 triệu cp 

ESOP cho cổ đông hiện hữu để bù đắp vốn ngắn hạn.

KDC: Công ty Kim Gia Hân 

đã mua 7.2 triệu cp

Ngày 30/03/2015, Công ty TNHH Kim Gia Hân đã mua 7.2 triệu cp 

(tương ứng 3%) CTCP Kinh Đô nhằm quản lý tài sản tốt hơn. Phương 

thức giao dịch thỏa thuận.

PPI: Chào bán hơn 20 triệu 

cp

PPI vừa thông qua việc chào bán hơn 20 triệu cp cho cổ đông hiện 

hữu với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Tỷ lệ phân bổ cho cổ 

đông là 10:8. Sau phát hành, nếu thành công, vốn điều lệ của PPI sẽ 

tăng từ 250.5 lên gần 451 tỷ đồng

Số cổ phiếu đang lưu hành của CTG là 3.72 tỷ cp, gồm 1.32 tỷ cp 

đang niêm yết trên HOSE và 2.4 tỷ cp là của cổ đông Nhà nước đang 

nắm giữ tại CTG. Như vậy, HĐQT trình cổ đông phê duyệt phương án 

niêm yết toàn bộ 2.4 tỷ cp tại CTG lên sàn HOSE.

HSG: Quỹ Temasia Capital 

đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu 

Quỹ Temasia Capital Limited vừa thông báo đăng ký mua vào 1 triệu 

cổ phiếu HSG, tương đương 1,04% vốn điều lệ, nhằm mục đích đầu 

tư ngắn hạn.

CTG: Trình cổ đông niêm yết 

2.4 tỷ cp của cổ đông Nhà 

nước



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 BID 558,850 PVD 532,080 1 VCG 531,400 PVS 353,000

2 OGC 300,000 GAS 239,460 2 VND 144,700 BCC 100,000

3 CTG 298,430 HPG 171,440 3 SHB 102,700 LAS 47,400

4 DXG 267,000 ITA 170,270 4 BVS 85,000 VIX 24,800

5 VCB 192,090 HAG 146,410 5 TNG 50,700 PFL 6,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 10.5 10.6 0.95% 13,530,740 FIT 16.0 17.0 6.25% 4,689,900

HAI 11.3 11.3 0.00% 9,209,970 KLF 9.0 9.1 1.11% 3,465,320

OGC 4.4 4.7 6.82% 4,060,660 PVX 4.5 4.6 2.22% 1,540,856

DLG 9.0 9.0 0.00% 2,988,290 SHB 8.4 8.5 1.19% 1,425,550

VHG 10.8 11.2 3.70% 2,854,250 PVS 21.5 22.3 3.72% 1,365,630

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

BVH 33.0 35.3 2.3 6.97% SGD 9.0 9.9 0.9 10.00%

OGC 4.4 4.7 0.3 6.82% LCD 14.4 15.8 1.4 9.72%

TTF 10.5 11.2 0.7 6.67% TV3 27.8 30.5 2.7 9.71%

PGC 12.6 13.4 0.8 6.35% VFR 13.6 14.9 1.3 9.56%

FCM 8.0 8.5 0.5 6.25% SED 15.9 17.4 1.5 9.43%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

AVF 1.1 1.0 -0.1 -9.09% VNR 26.0 23.4 -2.6 -10.00%

TTP 24.8 23.1 -1.7 -6.85% NST 13.5 12.2 -1.3 -9.63%

CMX 7.3 6.8 -0.5 -6.85% L35 6.3 5.7 -0.6 -9.52%

PXL 3.0 2.8 -0.2 -6.67% LM7 4.2 3.8 -0.4 -9.52%

STT 4.6 4.3 -0.3 -6.52% LM3 2.1 1.9 -0.2 -9.52%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 13,530,740   13.8% 1,524        7.0            0.9           FIT 4,689,900     30.9% 2,676        6.4          1.6            

HAI 9,209,970     12.7% 1,178        9.6            0.9           KLF 3,465,320     9.2% 961           9.5          0.9            

OGC 4,060,660     12.1% 1,348        3.5            0.4           PVX 1,540,856     1.4% 39             119.2      1.7            

DLG 2,988,290     4.5% 489           18.4          0.9           SHB 1,425,550     7.8% 923           9.2          0.7            

VHG 2,854,250     13.7% 1,563        7.2            0.9           PVS 1,365,630     20.0% 3,940        5.7          1.1            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

BVH 7.0% 10.4% 1,864        18.9          2.0           SGD 10.0% 8.3% 1,212        8.2          0.7            

OGC 6.8% 12.1% 1,348        3.5            0.4           LCD 9.7% 7.0% 1,072        14.7        1.0            

TTF 6.7% 11.0% 1,455        7.7            0.9           TV3 9.7% 18.1% 3,777        8.1          1.4            

PGC 6.3% 13.0% 1,661        8.1            1.1           VFR 9.6% 0.0% (8)              -          0.8            

FCM 6.3% 6.6% 707           12.0          0.8           SED 9.4% 19.7% 3,037        5.7          1.1            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

BID 558,850        15.2% 1,760        10.2          1.5           VCG 531,400        5.4% 692           18.1        1.0            

OGC 300,000        12.1% 1,348        3.5            0.4           VND 144,700        10.4% 1,421        7.5          0.9            

CTG 298,430        10.5% 1,534        11.4          1.2           SHB 102,700        7.8% 923           9.2          0.7            

DXG 267,000        20.5% 2,830        6.1            1.8           BVS 85,000          10.3% 1,823        7.8          0.8            

VCB 192,090        10.7% 1,723        20.7          2.2           TNG 50,700          22.4% 3,129        7.6          1.6            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

GAS 119,347        40.7% 7,455        8.5            3.3           ACB 14,878          7.6% 1,058        15.7        1.2            

VNM 106,013        32.6% 6,068        17.5          5.4           PVS 9,961            20.0% 3,940        5.7          1.1            

VCB 95,141          10.7% 1,723        20.7          2.2           SQC 8,584            -11.1% (1,183)       -          8.6            

VIC 67,346          18.1% 2,288        20.2          3.3           SHB 7,532            7.8% 923           9.2          0.7            

CTG 65,160          10.5% 1,534        11.4          1.2           VCG 5,521            5.4% 692           18.1        1.0            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

BID 2.14 15.2% 1,760        10.2          1.5           TPH 3.07 6.7% 823           17.6        1.2            

HAI 2.12 12.7% 1,178        9.6            0.9           VIX 3.03 22.7% 2,453        5.2          1.1            

BSI 1.81 10.3% 871           11.9          1.2           NDF 2.77 11.2% 1,049        8.1          0.8            

CTG 1.76 10.5% 1,534        11.4          1.2           TNG 2.73 22.4% 3,129        7.6          1.6            

VCB 1.68 10.7% 1,723        20.7          2.2           TIG 2.51 12.5% 1,460        7.1          0.9            
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Chi nhánh Hồ Chí Minh
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Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
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Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:
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Chuyên viên: Trần Xuân Bách
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